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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Văn Lộc
 

Các Thẩm phán:  Ông Hoàng Huy Toàn; 

                            Bà Trần Thị Thắm.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tường - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: Bà Ngô Thị Thùy - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 7 năm 2024 tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 134/2024/TLPT-HS 

ngày 04 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng T. Do có kháng cáo 

của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 160/2024/HS-ST ngày 24/5/2024 

của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Hoàng T sinh năm 1990 tại tỉnh Tây Ninh; nơi đăng ký thường 

trú: khu phố L, phường G, thị xã T, tỉnh Tây Ninh; nơi đăng ký tạm trú: số A 

đường B, khu phố Đ, phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương; ngh  nghi p: 

Thu gom rác thải; trình độ văn h a  h c v n : 9/12; giới t nh: Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông Nguyễn Thanh Đ và  bà 

Phạm Thị P; bị cáo c  v  và c  02 người con; ti n án, ti n sự: không; nhân thân: 

ngày 10/3/2010, bị Tòa án nhân dân huy n  nay là thành phố   D, tỉnh Bình 

Dương xử phạt 01 năm 08 tháng tù nhưng cho hư ng án treo, thời gian thử thách 

02 năm 11 tháng 22 ngày v  tội  Vi phạm quy định v  đi u khiển phương ti n 

giao thông đường bộ , theo Bản án hình sự sơ thẩm số 56; bị cáo bị c m đi kh i 

nơi cư trú, bị cáo c  m t. 

Ngoài ra, trong vụ án còn 02 người c  quy n l i nghĩa vụ liên quan đến 

vụ án do không c  kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không tri u tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài li u c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đư c t m tắt như sau:
 

Vào lúc 19 giờ 00 ngày 16/11/2021, bị cáo Nguyễn Hoàng T đến ti m 

cầm đồ Ao Minh H do ông Ao Minh H làm chủ để thế ch p 01 gi y chứng nhận 

đăng ký xe và 01 sổ đăng kiểm xe ô tô chuyên dụng  xe ch  rác  biển số 70C - 

151.12 đứng tên Công ty TNHH P1 PHÁT. Ông H kiểm tra và nhận thế ch p số 

gi y tờ này với số ti n 40.000.000 đồng, lãi su t thoả thuận 6%/tháng, đến tháng 

10/2022 lãi su t còn 3%/tháng. Khoảng giữa tháng 01/2022 xe ch  rác của T bị 

Cảnh sát giao thông tạm giữ T g p ông H cho mư n lại 02 gi y tờ đã cầm để 

xu t trình cho Cảnh sát giao thông, xong vi c sẽ trả lại. Sau khi nhận 02 gi y tờ 

trên từ ông H, T làm thủ tục nhận xe. Sau đ , bà Phạm Thị P  mẹ của T  đã giữ 

02 gi y tờ trên  vi c T cầm cố gi y tờ xe bà P không biết . Sau đ , ông H nhi u 

lần yêu cầu T đưa lại 02 gi y tờ trên nhưng T không đưa. Khoảng tháng 

02/2022, T lên mạng xã hội Facebook th y c  người quảng cáo làm giả gi y tờ, 

T đã liên lạc và chuyển hình ảnh gi y chứng nhận đăng ký xe và sổ đăng kiểm 

xe ô tô biển số 70C- 151.12 c  sẵn trong đi n thoại của T cho người này với 

thoả thuận làm giả 02 gi y tờ trên với số ti n 1.200.000 đồng. Sau một ngày T 

đư c hẹn đến trước Trung tâm y tế thành phố D nhận gi y tờ. Khi c  gi y tờ T 

đã giao lại cho ông H 02 gi y tờ trên. Sau đ  hàng tháng T vẫn g p ông H đ ng 

lãi số ti n đã vay. Đến tháng 02/2023, T không c  ti n để đ ng ti n lãi, ông H 

nhi u lần đến nhà T đòi ti n nên hai bên mâu thuẫn. Ông H nghi ngờ gi y tờ T 

đưa là giả nên trình báo Công an phường T, sự vi c sau đ  đư c đi u tra làm rõ. 

Vật chứng thu giữ: 

  01  Gi y chứng nhận kiểm định an toàn k  thuật và bảo v  môi trường 

phương ti n giao thông cơ giới đường bộ  số KD 1179402 đ  ngày 17/06/2022. 

  01  Gi y chứng nhận đăng ký xe ô tô  số 036163, tên chủ xe: C1 

PHÁT, địa chỉ: T S, P, G, TN, đ  ngày 01/10/2019. 

Bản kết luận giám định số 198/KL-KTHS  TL  ngày 05 tháng 5 năm 2023 

của Phòng K Công an tỉnh B, kết luận: 

- 01  Gi y chứng nhận kiểm định an toàn k  thuật và bảo v  môi trường 

phương ti n giao thông cơ giới đường bộ  số KD 1179402 đ  ngày 17/06/2022 

 ký hi u A  là giả bằng phương pháp in phun màu đi n tử. 

- 01  Gi y chứng nhận đăng ký xe ô tô  số 036163, tên chủ xe: C1 PHÁT, 

địa chỉ: T S, P, G, TN, đ  ngày 01/10/2019  ký hi u A2  là giả bằng phương 

pháp in phun màu đi n tử. 

Đối với người T đưa ti n để làm giả gi y tờ, tài li u cho T. Cơ quan Cảnh 

sát đi u tra Công an thành phố D tiếp tục xác minh. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 160/2024/HS-ST ngày 24/5/2024, Tòa án 

nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã quyết định: 
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Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng T phạm tội  Làm giả con d u, tài li u  

của cơ quan, tổ chức  

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Đi u 341; điểm s khoản 1 Đi u 51 Bộ luật 

Hình sự . 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng T 02  hai  năm tù, thời hạn tù t nh từ ngày 

bắt để thi hành án. 

Tiếp tục duy trì L nh c m đi kh i nơi cư trú số: 104 ngày 18/5/2024 đối 

với bị cáo Nguyễn Hoàng T cho đến khi bị cáo bị bắt thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án c p sơ thẩm còn tuyên v  bi n pháp tư pháp, án ph  và 

quy n kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 06/6/2024, bị cáo Nguyễn Hoàng T kháng cáo xin đư c xin đư c 

hư ng án treo. 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa 

phúc thẩm phát biểu ý kiến: sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hoàng T có 

đơn kháng cáo xin hư ng án treo và cung c p giảm nhẹ trách nhi m hình sự mới 

c  ông nội là Nguyễn Văn C là li t sĩ; bị cáo T c  hành vi cung c p thông tin, 

hình ảnh của 01 gi y chứng nhận đăng ký xe và 01 sổ đăng kiểm xe ô tô biển số 

70C-151.12 cho đối tư ng không rõ nhân thân trên mạng xã hội để người này 

làm giả 02 gi y tờ này, rồi bị cáo T đưa cho ông H nhằm mục đ ch làm tin để 

tiếp tục thực hi n h p đồng cầm cố tài sản trước đ  giữa bị cáo T và ông H. 

Như vậy, ý thức chủ quan của bị cáo T là đ t mua tài li u giả v  nhằm sử 

dụng, bị cáo không phải là người trực tiếp làm ra tài li u giả đ . M t khác, giữa 

bị cáo và người trực tiếp làm ra tài li u giả không c  mối quan h  gì, không c  

th a thuận gì trước v  vi c mỗi người sẽ thực hi n một công đoạn trong vi c 

làm ra tài li u giả, mục đ ch của bị cáo T và người làm ra tài li u giả đ u hoàn 

toàn khác nhau. Hành vi của bị cáo T c u thành tội  Sử dụng tài li u giả của cơ 

quan, tổ chức , quy định tại khoản 1 Đi u 341 Bộ luật Hình sự. Vi c Tòa án c p 

sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội  Làm giả tài li u của cơ quan, tổ chức , quy định 

tại điểm c khoản 2 Đi u 341 Bộ luật Hình sự là c  sai lầm trong vi c áp dụng 

pháp luật, dẫn đến vi c xử phạt bị cáo 02 năm tù là n ng so với t nh ch t, mức 

độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra nên cần xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; xét th y bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn 

của cơ quan Nhà nước, bị cáo còn c  nhân thân x u v  tội phạm khác; nên cần 

cách ly bị cáo ra kh i xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục bị cáo ý thức 

tuân theo pháp luật và phòng ngừa chung trong xã hội nên không c  căn cứ xem 

xét ch p nhận kháng cáo xin hư ng án treo của bị cáo; đ  nghị Hội đồng xét xử 

ch p nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàng T, sửa một phần Bản 

án hình sự sơ thẩm theo hướng tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng T phạm tội  Sử 

dụng tài li u giả của cơ quan, tổ chức , quy định tại khoản 1 Đi u 341 Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo T mức án từ 09 tháng đến 12 tháng tù. 

Bị cáo không tham gia tranh luận. 
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Trong lời n i sau cùng, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo 

đư c hư ng án treo để c  cơ hội chăm lo cho gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án và đã 

đư c tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo đư c thực hi n trong thời hạn luật định nên 

đủ đi u ki n để Tòa án c p phúc thẩm giải quyết theo quy định của pháp luật. 

[2] Căn cứ vào lời khai của các bị cáo và các chứng cứ tài li u, chứng cứ 

trong hồ sơ vụ án đủ cơ s  để xác định: ngày 16/11/2021, bị cáo Nguyễn Hoàng 

T đến ti m cầm đồ Ao Minh H do ông Ao Minh H làm chủ để thế ch p 01 gi y 

chứng nhận đăng ký xe và 01 sổ đăng kiểm xe ô tô chuyên dụng  xe ch  rác  

biển số 70C - 151.12 đứng tên Công ty TNHH P1; Khoảng giữa tháng 01/2022 

xe ch  rác của bị cáo T bị Cảnh sát giao thông tạm giữ; bị cáo T g p ông H cho 

mư n lại 02 gi y tờ đã cầm để xu t trình cho Cảnh sát giao thông, xong vi c sẽ 

trả lại. Sau khi nhận 02 gi y tờ trên từ ông H, T làm thủ tục nhận xe. Sau đ , bà 

Phạm Thị P  mẹ của T  đã giữ 02 gi y tờ trên  vi c T cầm cố gi y tờ xe bà P 

không biết . Sau đ , ông H nhi u lần yêu cầu T đưa lại 02 gi y tờ trên nhưng T 

không đưa. Khoảng tháng 02/2022, Nguyễn Hoàng T lên mạng xã hội Facebook 

th y c  người quảng cáo làm giả gi y tờ nên liên lạc và chuyển hình ảnh gi y 

chứng nhận đăng ký xe và sổ đăng kiểm xe ô tô biển số 70C- 151.12 c  sẵn 

trong đi n thoại của T cho người này để làm giả 02 gi y tờ trên với số ti n 

1.200.000  một tri u hai trăm nghìn  đồng. Sau khi c  đư c các gi y tờ làm giả 

T đã giao cho Ao Minh H là người nhận cầm cố 02 gi y tờ trên, hàng tháng T 

vẫn đ ng lãi số ti n đã vay. Đến tháng 02/2023, T không c  ti n đ ng ti n lãi, 

ông H nhi u lần đến nhà T đòi ti n nên hai bên mâu thuẫn. Ông H nghi ngờ gi y 

tờ T đưa là giả nên trình báo Công an phường T, sự vi c sau đ  đư c đi u tra 

làm rõ. 

Bản kết luận giám định số: 198/KL-KTHS  TL  ngày 05 tháng 5 năm 

2023 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận: 

- 01  Gi y chứng nhận kiểm định an toàn k  thuật và bảo v  môi trường 

phương ti n giao thông cơ giới đường bộ  số KD 1179402 đ  ngày 17/06/2022 

 ký hi u A  là giả bằng phương pháp in phun màu đi n tử. 

- 01  Gi y chứng nhận đăng ký xe ô tô  số 036163, tên chủ xe: C1 PHÁT, 

địa chỉ: T S, P, G, TN, đ  ngày 01/10/2019  ký hi u A2  là giả bằng phương 

pháp in phun màu đi n tử. 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Hoàng T cung c p thông tin cho đối tư ng 

không xác định nhân thân lai lịch thông qua mạng xã hội để đ t làm 01  Gi y 

chứng nhận đăng ký xe ô tô  và 01  Gi y chứng nhận kiểm định an toàn k  

thuật và bảo v  môi trường phương ti n giao thông cơ giới đường bộ  đã đủ yếu 
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tố c u thành tội  Làm giả tài li u của cơ quan, tổ chức  đư c quy định tại điểm c 

khoản 2 Đi u 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017 .  

Tòa án c p sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội  Làm giả con d u, tài li u 

của cơ quan, tổ chức . Hội đồng xét xử xét th y: bị cáo là người cung c p thông 

tin để đ t làm giả tài li u của cơ quan, tổ chức; d u mộc trong tài li u đư c xác 

định là in phun màu đi n tử là căn cứ để xác định là tài li u giả; trên thực tế 

cũng không thu đư c con d u giả nên vi c xác định tội danh  Làm giả con d u, 

tài li u của cơ quan, tổ chức  là chưa ch nh xác; tuy nhiên đi u luật và khung 

hình phạt mà Tòa án c p sơ thẩm xét xử không làm thay đổi bản ch t của vụ án.    

Hành vi bị cáo thực hi n đã xâm phạm đến trật tự hành ch nh, ảnh hư ng 

đến hoạt động của các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý hành ch nh; bị 

cáo nhận thức đư c hành vi làm giả tài li u của cơ quan, tổ chức là vi phạm 

pháp luật, nhưng vì động cơ cá nhân nhằm mục đ ch đối ph  với chủ ti m cầm 

đồ nên bị cáo đã cố ý thực hi n, b t ch p hậu quả; do đ , Tòa án c p sơ thẩm xét 

xử bị cáo theo điểm c khoản 2 Đi u 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổi, 

bổ sung năm 2017  là hoàn toàn c  căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[3] Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo kháng cáo xin đư c hư ng án treo và 

cung c p thêm tình tiết mới bị cáo c  ông nội tên Nguyễn Văn C là li t sĩ là tình 

tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy định tại khoản 2 Đi u 51 Bộ luật Hình sự; 

tuy nhiên bị cáo c  nhân thân x u, bị cáo không đủ đi u ki n hư ng án treo theo 

quy định tại Đi u 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015  Sửa đổi, bổ sung năm 

2017  và các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn áp dụng v  án treo, nên kháng cáo của bị cáo là không c  cơ s  ch p 

nhận. 

[4] Ý kiến của đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đ  nghị 

xét xử bị cáo v  tội  Sử dụng tài li u giả của cơ quan, tổ chức  quy định tại 

khoản 1 Đi u 341 Bộ luật Hình sự; đ  nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt, xử phạt 

bị cáo T mức án từ 09 tháng đến 12 tháng tù là chưa phù h p với phân t ch, nhận 

định của Hội đồng xét xử nên không đư c ch p nhận. 

[5] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, 

kháng nghị nên c  hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

[6] V  án ph  hình sự phúc thẩm: do kháng cáo không đư c ch p nhận 

nên bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Đi u 355, Đi u 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015; 
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1. Không ch p nhận kháng cáo bị cáo Nguyễn Hoàng T, giữ nguyên Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 160/2024/HS-ST ngày 24/5/2024 của Tòa án nhân dân 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; 

V  tội danh: tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng T phạm tội  Làm giả tài li u  

của cơ quan, tổ chức  

V  hình phạt: áp dụng điểm c khoản 2 Đi u 341; điểm s khoản 1 Đi u 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổi, bổ sung năm 2017 ; xử phạt bị cáo 

Nguyễn Hoàng T 02  hai  năm tù, thời hạn tù t nh từ ngày bắt thi hành án. 

Tiếp tục duy trì L nh c m đi kh i nơi cư trú số: 104 ngày 18/5/2024 đối 

với bị cáo Nguyễn Hoàng T cho đến khi bị cáo bị bắt thi hành án. 

2. Án ph  hình sự phúc thẩm: bị cáo Nguyễn Hoàng T phải chịu 200.000 

 hai trăm nghìn  đồng. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, kháng 

nghị đã c  hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm c  hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                    
- Tòa án nhân dân tối cao  Vụ GĐKT 1 ; 

- Vi n Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương; 

- Phòng Hồ sơ – Công an tỉnh Bình Dương; 

- Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương  2 ; 

- Vi n Kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương; 

- Cơ quan Cảnh sát đi u tra – Công an thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương; 

- Bị cáo,  

- Người tham gia tố tụng; 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương; 

- S  Tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- Lưu VT  4 , hồ sơ vụ án, NMT, 18. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

Trƣơng Văn Lộc 

 


